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BẢN CỐC PA

BẢN NÀ BỎ

BẢN SUỐI THẦU

BẢN NÀ CƠ

BẢN TẨN PHỦ NHIÊU

BẢN ĐOÀN KẾT

BẢN ĐOÀN KẾT

BẢN XÌ MIỀN KHAN

BẢN PHAN CHU HOA

BẢN LAO TỶ PHÙNG

BẢN NÙNG NÀNG

BẢN GIANG
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RPH
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Đường quốc lộ và số đường

Đường tỉnh lộ và số đường

Đường liên xã

Cầu bê tông

Sông. hồ. ao. suối

Đường bình độ cơ bản

Đường bình độ cái

Điểm độ cao125.1

100

4D

Trụ sở UBND cấp tỉnh, xã

Đình, chùa, miếu, đền

Sân vận động

Địa giới xã xác định

TL

Kênh, mương

Bưu điện, Trạm y tế, Trường học

BCS

ĐƠN VỊ XÂY DỰNGNGUỒN TÀI LIỆU

Xã Bình Lư
Phong
P Tân 

Khoa
Xã Mường 

Khun Há
Xã 

Xã Thu Lũm

Xã Bum Nưa

Xã Bum Tở

Xã Mù Cả
Xã Mường Tè

Xã Pa Ủ

Xã Tà Tổng
Xã Hua Bum

Xã Lê LợiXã Mường Mô

Xã Nậm Hàng

Xã Phong Thổ

Xã Dào San

Xã Khổng Lào

Xã Sì Lở Lầu

Xã Sin Suối Hồ

Xã Nậm Cuổi

Xã Nậm Tăm

Xã Pa Tần

Xã Tủa Sín Chải

Xã Bản Bo

Xã Tả Lèng

Xã Nậm Sỏ

Xã Pắc Ta

Xã Mường Kim

Xã Khoen On

Xã Than Uyên

Xã Mường Than

Xã Tân Uyên

Xã Sìn Hồ

Xã Hồng Thu

Pu Sam Cáp
Xã 

Đoàn Kết
P 

 Nậm Mạ
Xã

TỶ LỆ 1:10000

TỈNH LAI CHÂU

CHÚ DẪN

Đất trồng lúa còn lạiLUK

Đất trồng cây hằng năm khácHNK

Đất trồng cây lâu nămCLN

Đất rừng phòng hộRPH

Đất rừng sản xuấtRSX

Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiênRSN

Đất nuôi trồng thủy sảnNTS

Đất chăn nuôi tập trungCNT

Đất nông nghiệp khácNKH

Đất ở tại nông thônONT

Đất ở tại đô thịODT

Đất xây dựng trụ sở cơ quanTSC

Đất quốc phòngCQP

Đất an ninhCAN

Đất xây dựng cơ sở văn hóaDVH

Đất xây dựng cơ sở xã hộiDXH

Đất xây dựng cơ sở y tếDYT

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoDGD

Đất xây dựng cơ sở thể dục. thể thaoDTT

Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy vănDKT

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khácDSK

Đất thương mại. dịch vụTMD

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệpSKC

Đất công trình giao thôngDGT

Đất công trình thủy lợiDTL

Đất công trình cấp nước. thoát nướcDCT

Đất công trình xử lý chất thảiDRA

 Đất công trình năng lượng. chiếu sáng
công cộngDNL

 Đất công trình hạ tầng bưu chính. viễn
thông. công nghệ thông tinDBV

Đất chợ dân sinh. chợ đầu mốiDCH

 Đất khu vui chơi. giải trí công cộng. sinh
hoạt cộng đồngDKV

Đất tôn giáoTON

Đất tín ngưỡngTIN

 Đất nghĩa trang. nhà tang lễ. cơ sở hỏa
táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốtNTD

 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao.
hồ. đầm. pháMNC

 Đất có mặt nước dạng sông. ngòi. kênh.
rạch. suốiSON

 Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định
của pháp luật đất đai chưa giao. chưa cho
thuê

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Núi đá không có rừng câyNCS

DIỆN TÍCH. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

6949.06 ha

65.13%

983.79 ha

9.22%

2737.01 ha

25.65%

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 10669.86 ha) 2024

CLN

TẢ LÀN THAN
        BẢN

BẢN MỚI

TỔ DÂN PHỐ 4

TỔ DÂN PHỐ 18

TỔ DÂN PHỐ 8

TỔ DÂN PHỐ 25

TỔ DÂN PHỐ 24

TỔ DÂN PHỐ 15

TỔ DÂN PHỐ 9

TỔ DÂN PHỐ 19

TỔ DÂN PHỐ 19

BẢN TẢ XIN CHẢI

BẢN MỚI

TẢ LÀN THAN
        BẢN

TỔ DÂN PHỐ 22

TỔ DÂN PHỐ 23

TỔ DÂN PHỐ 27

TỔ DÂN PHỐ 2

BẢN LÒ SUỐI TỦNG

BẢN THÀNH CÔNG

TỔ DÂN PHỐ 5

UBND T.LAI CHÂU

TỔ DÂN PHỐ 5

TỔ DÂN PHỐ 21

TỔ DÂN PHỐ 14

TỔ DÂN PHỐ 1

CHIN CHU CHẢI
BẢN 

LÙNG THAN
BẢN 

PHAN LÌN
BẢN 

CẮNG ĐẮNG
BẢN 

TỔ DÂN PHỐ 28

TỔ DÂN PHỐ 1

TỔ DÂN PHỐ 26

TỔ DÂN PHỐ 7

TỔ DÂN PHỐ 21

BẢN SAN THÀNG 

SAN THÀNG
BẢN 

XÉO XIN CHẢI
BẢN 

(Tổ 1+Tổ 4)
Tổ 01 (S=75,1 ha)

(Tổ 2 cũ)
Tổ 2 (S=12,9 ha)

(T
ổ 
7+

T
ổ 
8)

T
ổ 
3 
(S

=3
0 

H
A
)

( Tổ 14 cũ)
Tổ 4 (S=68,7 ha

(Tổ 9+Tổ 10)
Tổ 9 (S=58,8 ha)

(Tổ18+19)
Tổ 10 (s=58,0 ha)

(Tổ 28)
Tổ 8 (s=140 ha)

( Tổ 22+27)
Tổ 11 (54,6 ha)

(Nà Bỏ+Cocpa)
Nà Bỏ (S=707 ha)(22)

(Bản Giang+Đoàn Kết)
Bản Giang S=1170 ha) (23)

( Tổ 5 + 15 cũ)
Tổ 5 (S=104.7 ha)

( Tổ 16+21 cũ)
Tổ 6 (S=85 ha)

(Tổ 23 cũ)
Tổ 7 (S=49.8 ha)

(Tổ 26 cũ)
Tổ 12 (S=28.8 ha)

(Tổ 24+25)
Tổ  15(S=82.3 ha)

(Tả Làn Than cũ)
(S=91.7 ha)

Tản Làn Than 

(San Thàng + Chin Chu Chải cũ)
San Thàng (S=631,4 ha)

(Nùng Nàng+Sáy San 3 )
Nùng Nàng s=938 ha

(Sáy San 4)
Chin Chu Chải (S=418 ha) 

(XÌ MIỀN KHAN)
XÌ MIỀN KHAN S=986 HA

(Phan Chu Hoa)
Phan Chu Hoa S=223 ha

(Suối Thầu )
Suối Thầu (S=1134 ha) 

(Tả Xin Chải + Séo Xin Chải)

Bản Sin Chải (S=99 ha) (18)

(Cắng Đắng+ Phan Lìn)
PHAN LÌN(S=908.24 ha)

(Bản Mới)
Bản Mới (s=52.5)

(Lùng Than cũ)
Lùng Than (s=188.5 ha)

(Lao Tỷ Phùng+Sáy San 1 )
Lao Tỷ Phùng s=938 ha

( Lò Suối Tủng + Thành Công cũ)
BẢN DUY PHONG (S=303 ha)

(Tẩn Phù Nhiêu+Nà Cơ)
BẢN THỐNG NHẤT (S=308,7 ha) 

ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN PHONG NĂM 2026
BẢN ĐỒ CHIA TÁCH TỔ DÂN PHỐ 
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